PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Cơ sở in SGK GDPT

	Năm
	Đơn vị tham dự thầu
	Đơn vị gia công

	2013
	63 (đơn vị in trên toàn quốc)
	8 (đơn vị in nội bộ)

	2014
	67 (đơn vị in trên toàn quốc)
	8 (đơn vị in nội bộ)

	2015
	64 (đơn vị in trên toàn quốc)
	6 (đơn vị in nội bộ)

	2016
	64 (đơn vị in trên toàn quốc)
	6 (đơn vị in nội bộ)

	2017
	68 (đơn vị in trên toàn quốc)
	6 (đơn vị in nội bộ)


     (Nguồn: Báo cáo số 586/BC-NXBGDVN ngày 3/5/2018 của NXBGDVN)
- Phụ lục 2: Hệ thống phát hành SGK GDPT

(1) 4 NXBGD tại các miền: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

(2) 4 Công ty CP sách và thiết bị giáo dục miền: Công ty sách và thiết bị giáo dục miền Bắc, Công ty sách và thiết bị giáo dục miền Trung, Công ty sách và thiết bị giáo dục miền Nam, Công ty sách và thiết bị giáo dục Cửu Long.
(Nguồn: Báo cáo số 586/BC-NXBGDVN ngày 3/5/2018 của NXBGDVN)

- Phụ lục 3:  Sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận từ SGK giai đoạn 2014 - 2017

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Ước năm  2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng doanh thu
	tỉ đồng
	1.041
	 1.034 
	   979
	 1.041
	1.147
	1.200

	2
	Lợi nhuận
trước thuế
	tỉ đồng
	12
	12,4
	22,4
	32,1
	72
	150

	3
	Sản lượng SGK
	triệu bản
	95,4
	98,3
	97,4
	101,7
	108,83
	108,87


        ( Nguồn: Báo cáo số 586/BC-NXBGDVN ngày 3/5/2018 của NXBGDVN)

- Phụ lục 4: Bảng thống kê SGK GDPT, những cuốn được đánh dấu “x” là có thiết kế phần bài tập (điền, viết vào chỗ trống, khoanh tròn câu trả lời đúng) trực tiếp trong sách:

SGK tiểu học

	
                      Lớp

Môn học
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5


	Toán
	x
	x
	x
	x
	x

	Tiếng Việt
	x
	x
	x
	x
	x

	Tập viết
	x
	x
	x
	không có môn
	không có môn

	Tự nhiên và xã hội
	
	
	
	không có môn
	không có môn

	Khoa học
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	x

	Đạo đức
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	x

	Lịch sử và Địa lý
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	

	Âm nhạc
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	

	Mĩ thuật
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	

	Kĩ thuật
	không có môn
	không có môn
	không có môn
	
	


SGK trung học cơ sở
	
                    Lớp

Môn học
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	Toán
	x
	x
	
	x

	Ngữ văn
	x
	x
	
	

	Tiếng nước ngoài
	x
	x
	x
	x

	Sinh học
	x
	x
	x
	

	Giáo dục công dân
	x
	
	
	x

	Vật lí
	x
	
	
	

	Hóa học
	không có môn
	không có môn 
	
	x

	Công nghệ
	
	
	x
	

	Lịch sử
	
	
	
	

	Địa lý
	
	
	
	

	Âm nhạc và Mĩ thuật
	
	
	
	


SGK trung học phổ thông
	
                        Lớp

Môn học
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	Đại số / Giải tích (lớp 12)
	x
	x
	x

	Hình học
	x
	x
	x

	Ngoại ngữ
	x
	x
	x

	Vật lí
	x
	x
	x

	Hóa học
	x
	x
	x

	Sinh học
	
	x
	

	Ngữ văn
	
	
	

	Lịch sử
	
	
	

	Địa lí
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	Công nghệ
	
	
	

	Giáo dục công dân
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng
	
	
	


- Phụ lục 5: Sản lượng in, phát hành sách VNEN, tài liệu Tiếng Việt CNGD

	Năm
	Sách Công nghệ

giáo dục
	 Sách VNEN

	
	Số cuốn
	Số bản
	Số cuốn
	Số bản

	2012
	10
	414.490
	
	

	2013
	23
	1.113.636
	
	

	2014
	37
	2.677.411
	70
	2.063.740

	2015
	41
	3.959.000
	110
	6.847.091

	2016
	50
	4.951.807
	106
	10.520.148

	2017
	42
	5.307.733
	55
	10.793.844


 (Nguồn: Báo cáo số 289/BGDĐT-KHTC ngày 24/01/2018 của Bộ GDĐT)
- Phụ lục 6: So sánh giá bán sách VNEN và SGK 2000
	Bộ SGK lớp
	Tổng số môn
	Tổng số cuốn/

một bộ
	Tổng giá tiền

(đơn vị tính: VNĐ)

	
	SGK 2000
	Sách

VNEN
	SGK 2000
	Sách

VNEN
	SGK 2000
	Sách 
VNEN

	Lớp 2
	4 môn
	3 môn
	6
	9
	45.300
	160.100

	Lớp 3
	4 môn
	3 môn
	6
	10
	49.000
	172.000

	Lớp 4
	8 môn
	4 môn
	9
	12
	77.700
	249.200

	Lớp 5
	8 môn
	4 môn
	9
	12
	78.300
	268.000

	Lớp 6
	10 môn
	7 môn
	12
	10
	97.700
	286.000

	Lớp 7
	10 môn
	7 môn
	12
	10
	114.500
	322.500


( Nguồn: Báo Giáo dục.net
)

- Phụ lục 7: Về việc tổ chức thí điểm/thực nghiệm bộ sách VNEN, tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD trong hệ thống trường phổ thông

1. Sách mô hình trường học mới (VNEN)
- Sách mô hình trường học mới VNEN được nhập về Việt Nam bởi Bộ GDĐT, trên cơ sở đây là mô hình học tập có nhiều ưu điểm.

Bộ sách VNEN bắt nguồn từ mô hình trường học mới Escuela Nueva (Colombia) được Bộ GDĐT nhập về năm 2009 sau khi nghe giới thiệu về ưu điểm nổi trội của VNEN
. Bộ GDĐT đã dựa trên nội dung SKG 2000 để biên soạn bộ sách VNEN từ lớp 2 đến lớp 7, triển khai từ tháng 1/2013 đến hết tháng 5/2016 bằng kinh phí tài trợ
 từ Quỹ hỗ trợ giáo dục toàn cầu.

- Tuy là tài liệu thí điểm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sách VNEN được Bộ GDĐT triển khai ở nhiều trường trong tất cả tỉnh, thành trên cả nước. Việc đánh giá hiệu quả về VNEN của Ngân hàng thế giới gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Ngay năm học 2011-2012, Bộ đã cho thí điểm VNEN tại 24 trường tiểu học với 48 lớp 2 ở 12 huyện thuộc địa bàn 6 tỉnh
. Mặc dù là thí điểm, nhưng năm học tiếp theo mô hình VNEN được Bộ triển khai ở cả 63 tỉnh/thành phố với 1.447 trường
, và số trường thuộc các địa phương áp dụng mô hình VNEN tăng đột biến trong những năm còn lại của Dự án
.

Tháng 9/2017, Ngân hàng Thế giới công bố kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình trường học mới VNEN với khá nhiều con số khả quan
. Trong khi trên thực tế còn có ý kiến trái chiều và không ít ý kiến của giới chuyên môn về những bất cập khi triển khai mô hình này tại Việt Nam
; đã có 9/53 tỉnh/thành phản đối và cho dừng dạy VNEN
. Thậm chí có hiện tượng hàng trăm phụ huynh một địa phương ký đơn tập thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh dừng dạy VNEN
.  


Bộ GDĐT dự kiến đưa sách VNEN trở thành một bộ sách chính thức trong trường phổ thông theo chủ trương một chương trình nhiều bộ sách thời gian tới trong khi dư luận còn băn khoăn khi Bộ chưa tổ chức đánh giá độc lập về bộ sách này.

Điều đáng nói là trước khi Dự án kết thúc vào tháng 5/2016 và ngừng hỗ trợ kinh phí cho các trường kể từ năm học 2016 - 2017, Bộ GDĐT đã có văn bản
 hướng dẫn triển khai mô hình VNEN bậc tiểu học từ năm học 2016-2017 gửi tới các trường, trong đó nêu rõ: "Bộ SGK của mô hình này sẽ được chỉnh lí, hoàn thiện để trở thành 1 trong những bộ SGK phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng chính thức từ năm học 2018-2019, phù hợp với chủ trương "một chương trình, nhiều SGK" quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội", trong khi Bộ chưa tổ chức đánh giá độc lập về bộ sách VNEN khiến không ít chuyên gia giáo dục băn khoăn về tính khách quan trong kết quả đánh giá của Ngân hàng thế giới
. 

Thực trạng trên đặt ra vấn đề về giới hạn của thí điểm và trách nhiệm của Bộ GDĐT trong tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả mô hình thí điểm VNEN tại Việt Nam trước khi cho triển khai đại trà VNEN như một bộ SGK trong thời gian tới.

2. Sách Công nghệ giáo dục 
Tài liệu Tiếng việt lớp 1 CNGD được Bộ GDĐT tổ chức thí điểm rộng rãi mặc dù bị ngắt quãng.

Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD do Giáo sư Hồ Ngọc Đại nghiên cứu, biên soạn, được Bộ GDĐT cho phép thực hiện thí điểm từ năm 1978 tại Trường thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội. Năm 1986, Tiếng Việt lớp 1 CNGD được nhân rộng ra nhiều tỉnh/thành sau khi kết quả thi lớp 1 thấp kỷ lục (650.000 học sinh lớp 1 lưu ban). Trong vòng 14 năm (từ 1986 đến 2000), sách CNGD được sử dụng tại 48 tỉnh/thành trên cả nước. Sau khi có Nghị quyết 40/2000/QH10, chương trình này quay trở về áp dụng tại một số trường thực nghiệm. Năm 2010 (10 năm sau) sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD được triển khai trở lại ở 6 tỉnh thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số”. 
Cũng như sách VNEN, năm 2011 (chỉ 01 năm sau khi triển khai), tuy chỉ là tài liệu thí điểm nhưng Bộ trưởng Bộ GDĐT
 đã cho phép triển khai đại tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Năm 2012, khi Bộ GDĐT triển khai Dự án mô hình trường học mới (VNEN) thì tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD  được sử dụng chính thức cho các lớp VNEN, còn sách VNEN chỉ biên soạn từ lớp 2 trở đi. 
Thời gian thí điểm dài, phạm vi thí điểm rộng khắp trên cả nước, số học sinh tham gia học rất lớn, nhưng Bộ GDĐT chỉ tổ chức thẩm định tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD sau khi có ý kiến chính thức của Đại biểu Quốc hội. 

Sau gần 40 năm
 thí điểm, với gần 50 tỉnh, thành, có khoảng 800.000 học sinh lớp 1 (bằng gần 50% tổng số học sinh lớp 1 cả nước) đang sử dụng, tuy nhiên tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD vẫn được coi là tài liệu thí điểm, Bộ GDĐT chưa từng tổ chức thẩm định, đánh giá. Cho đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy
 đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT làm rõ trách nhiệm trong việc thử nghiệm sách CNGD ở nhiều tỉnh trên cả nước, Bộ GDĐT mới tổ chức khảo sát thực tế, thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định (ngày 12 và 13/5/2017)
. Kết quả thẩm định của Hội đồng
 cho thấy bên cạnh những ưu điểm, sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD cũng còn không ít hạn chế, bất cập cần được chỉnh sửa, hoàn thiện
.
Dư luận còn nhiều ý kiến trái chiều về áp dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD 

Trước thềm khai giảng năm học mới 2018-2019, vấn đề dạy tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD một lần nữa gây xôn xao dư luận. Ngày 8/9, lãnh đạo Bộ GDĐT đã có ý kiến chính thức về vấn đề này. Theo đó, năm 2017-2018 Bộ đã tổ chức rà soát, tinh giảm các nội dung không phù hợp; tổ chức thẩm định lần hai. Cũng theo thông tin từ Bộ, tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD đã được các tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong các năm học 2017-2018 và 2018-2019 ở những nơi đang triển khai, không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện SGK chương trình GDPT mới.
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�   Bài viết “Lợi nhuận bán sách VNEN chảy vào túi ai?” (Báo điện tử Giaoduc.net ngày 20/9/2017). 


�  Mô hình này được tác giả của nó tiếp cận và giới thiệu với Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại một hội nghị do Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Philippines vào tháng 2/2009 với ưu điểm nổi bật như: giáo viên (GV) đóng vai trò tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, trọng tài, hỗ trợ học sinh (HS) tự học. HS được phát huy vai trò chủ thể tích cực - đó là tự học (học cá nhân, học nhóm là chủ yếu), trong đó HS được nói nhiều hơn, được thảo luận, tranh luận với bạn (và cả GV) nhiều hơn để tìm ra tri thức mới và hình thành kỹ năng tương ứng. Ngoài ra, việc học của HS còn được gắn với cộng đồng, với thực tiễn, giúp hình thành nhiều năng lực, kỹ năng đa dạng...


�  1,78 triệu USD.


�  Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Kon Tum, Đắk Lắk và Khánh Hòa.


�  Trong đó nhóm 20 tỉnh thuộc vùng khó khăn có 1.143 trường; nhóm 21 tỉnh ở mức trung bình - 282 trường; nhóm 22 tỉnh, thành còn lại - 22 trường.


�  Đến 2015 số trường áp dụng VNEN tăng đột biến với hơn 4.000 trường trên cả nước. Năm 2016, sau khi dự án kết thúc, một số tỉnh đã có quyết định dừng triển khai mô hình VNEN. Tuy vậy, theo thống kê, năm học 2016-2017, cả nước có 5.621 trường, bao gồm 4.441 trường tiểu học (chiếm 15% học sinh toàn quốc) và 1.180 trường THCS (chiếm 10% học sinh toàn quốc) tham gia nhân rộng mô hình VNEN. Năm học 2017-2018 có 4.800 trường tiểu học của 58/63 tỉnh thành phố trên cả nước đăng ký triển khai VNEN, chiếm khoảng 18% học sinh toàn quốc (tăng 3% so với năm trước); số trường THCS đăng ký tham gia VNEN là 1.500 trường, thuộc 51/63 tỉnh/thành phố, chiếm khoảng 13% số học tinh toàn quốc (tăng 3% so với năm học trước).


�  Bài viết “Ngân hàng thế giới đánh giá tốt mô hình trường học mới VNEN” (Báo điện tử Vietnamnet 8/9/2017).


�  Bài viết “4 khác biệt của mô hình trường học mới ở Colombia và Việt Nam” (Báo điện tử Vnexpress  15/5/2016); Bài viết “Một bộ phận giáo viên dạy theo mô hình mới có năng lực hạn chế” (Báo điện tử Vnexpress 4/10/2015); Bài viết “TS Vũ Thu Hương: Trường học mới không phù hợp với lớp quá đông” (Báo điện tử Vnexpres 1/10/2015); Bài viết “Sách Công nghệ giáo dục theo VNEN vào trường học thay cho SGK Chương trình 2000” (Baomoi.com 24/10/2016).


�   Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Nghệ An. 


� Bài viết “Phụ huynh khẩn khoản xin cho con dừng học VNEN” (Báo điện tử Vetnamnet 3/10/2016); Bài viết “Họp phụ huynh kiến nghị về VNEN” (Báo điện tử Vietnamnet 28/8/2016).


� Công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30/6/2016 gửi Giám đốc các Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017.


� Bài viết “Phân tích những thất bại quan trọng hơn đánh giá VNEN tốt thế nào” (Báo điện tử Vietnamnet  9/9/2017).


� Khi đó là đồng chí Phạm Vũ Luận.


� Từ 1978 đến tháng 3/2016.


� Tháng 10/2016


� Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.


� Công văn số 2159 ngày 19/5/2017 của Bộ GDĐT gửi ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy.


� Kết luận ngày 13 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quốc gia thẩm định tài liệu Tiếng Việt 1 CNGD. 


� Mục tiêu giúp HS phát triển kỹ năng nói và nghe chưa được thể hiện trong tài liệu. Các hướng dẫn, hoạt động giúp HS đọc hiểu bài đọc như tìm hiểu nghĩa của từ, nội dung của câu và đoạn văn, trả lời câu hỏi đọc hiểu chưa được chú trọng. Vì vậy HS có thể đọc thành tiếng văn bản nhưng không hiểu nghĩa. Tài liệu cũng chưa đáp ứng tốt mục tiêu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hạn chế này thể hiện rõ nhất qua phần ngữ liệu.
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